
 

TRƯỜNG MẦM NON  

BÌNH TRỊ ĐÔNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP:  12-18 THÁNG (NAI BI) 

Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 10/01/2025 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

30/12/2024 

đến ngày 

3/1/2025) 

- Trẻ biết chỉ, nói 

tên cái bình sữa, cái 

gối theo yêu cầu của 

cô. 

Nghe đọc thơ: “ 

Cháu chào ông ạ” 

 Trẻ biêt chỉ hoặc 

lấy đồ chơi có màu 

đỏ theo yêu cầu 

hoặc gợi ý của cô. 

Trẻ bắt chƣớc hành 

động đơn giản của 

ngƣời thân: chào, 

bái bai… 

 

NGHỈ TẾT 

DƢƠNG LỊCH 

01/01/2025 

 

 

Trẻ nghe, hiểu và 

làm theo 1 số yêu 

cầu của ngƣời lớn: 

gọi tên con gà. 

Nghe kể chuyện đơn 

giản theo tranh: “ 

Mèo con thích ăn 

cá”. 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

6/1/2025 

đến ngày 

10/1/2025) 

 

- Trẻ biết thực hiện 

các cử động bàn tay 

tập cầm bút vẽ. 

Trẻ biết làm theo 1 

vài yêu cầu đơn giản 

của cô: chào- 

khoanh tay, hoan 

hô- vỗ tay… 

 

- Trẻ biết thực hiện 

vận động cơ bản 

trƣờn qua vật cản. 

 - Trẻ bắt chƣớc 

hành động đơn giản 

của những ngƣời 

thân: chào tạm biệt, 

ạ... 

 

- Trẻ biết dùng dùi gõ 

vào đồ chơi tạo ra âm 

thanh và lắng nghe. 

Trẻ nghe hát: bé chúc 

xuân. 

 

Trẻ thích hát và 

vận động đơn giản 

theo bài hát : “ Bé 

chúc Xuân”. 

Trẻ bắt chƣớc 

những vận đọng 

đơn giả theo cô. 

Trẻ biết chỉ, lấy đồ 

dùng cá nhân của 

bản thân theo yêu 

cầu của cô: cái cặp, 

đôi giày. 

 Trẻ chơi trò chơi 

giả làm tiếng kêu 

con vật. 

 



KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 1 
LỚP: 13-24 tháng (Thỏ Ngọc) 

Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 10/1/2025 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

30/12/2024 

đến ngày 

3/1/2025) 

 

Biết hát 
theo và tập 

vận động 

đơn giản 
theo giai 

điệu bài 

hát “Rửa 
mặt như 

mèo”. 

 

Ngửi mùi 
của một số 

hoa, quả 

 

Nghỉ tết 
Dương lịch 

 

Nhận biết 
tờ giấy và 

biết xé 

giấy 

 

-Biết đá 
bóng lăn 

xa lên phía 

trước tối 
thiểu 1,5 m 

-Tập cầm 

bút vẽ "Vẽ 
tổ chim"  

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

6/1/2025 

đến ngày 

10/1/2025) 

 

Biết cầm 

và đóng đồ 

vật (cọc 
gỗ, búa) và 

kỹ năng 

đóng cọc 
 

Thực hiện 

phối hợp 

được các 
vận động 

tay - mắt 

trong khi 
"đứng tung 

bóng" 

 

Nhận biết 

màu xanh 

và màu đỏ  

 

Trẻ Nghe 

hát, nghe 

nhạc bài  
hát "Sắp 

đến tết rồi” 

 

- Biết tên 

và một vài 

đặc điểm 
nổi bật của 

quả "Quả 

khế" 
- Biết tránh 

một số 

hành động 
nguy hiểm 

khi được 

nhắc nhở 
(leo trèo 

lên bàn, 

ghế) 
 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
 NHÓM LỚP: 25-36 THÁNG( GẤU BÔNG) 

Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 10/01/2025 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

30/12/2024 

đến ngày 

03/1/2025) 

 

- Trả lời và đặt câu 

hỏi: "Cái gì?", "Làm 

gì?", "để làm gì?", 

"ở đâu?", "thế 

nào?", "tại sao?"...." 

qua truyện "Đôi bạn 

nhỏ" 

- Biết thể hiện một 

vài hành vi xã hội 

đơn giản qua trò 

chơi giả bộ ( trò 

chơi bế me, khuấy 

bột cho me bé,nghe 

điện thoại,.. 

 

 

 

Biểu lộ cảm xúc 

vui, buồn, sợ hãi 

của mình với 

người xung quanh 

qua nét mặt cử 

chỉ. 

 

 

Nghỉ tết dương 

lịch. 

 

 

 

 

Tập cài, cởi cúc 

 

 

 

 

  Ném bóng về 

phía trước   

 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

06/1/2025 

đến ngày 

10/1/2025) 

 

- chỉ/ nói tên/hoặc 

lấy - cất đúng đồ 

chơi có kích 

thước to - nhỏ 

theo yêu cầu. 

- Nghe và thực 

hiện các yêu cầu 

bằng lời nói:biết 

chúc tết ông bà ba 

mẹ. 

 

Ném bóng vào 

đích. 

 

Nếm vị của một 

số thức ăn, quả 

(ngọt - chua) 

 

 

Vận động đơn 

giản theo bài 

nhạc quen thuộc: 

sắp đến tết rồi 

 

Tên và một số đặc 

điểm nổi bật của 

rau củ quen thuộc 

: củ cải đỏ 

 



 

  



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 1) 

Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 10/01/2025 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

30/12/2024 

đến ngày 

03/01/2025) 

 

- Kỹ năng lăn 

dài và cuộn tròn 

" con ốc sên"  

 

-Bài tập: Thêm 

bớt trong phạm 

vi 2. 

CCKNS: Tìm hiểu 

về mùa xuân. 

 

-Gấp dán con cá 

tập thực hành 

tạo hình. 

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH 

-Hát đúng giai 

điệu, lời ca bài  

hát quen thuộc. 

bài hát "Sắp đến 

Tết rồi" 

-Trẻ biết chấm 

màu tạo hình 

hoa mai- hoa 

đào. 

-Trẻ nhận biết 

hành vi “đúng” - 

“sai” khi tham 

gia giao thông. 

  

-Trẻ nghe, hiểu 

nội dung câu 

chuyện “Chú Vịt 

Xám”.. 

Tuần 4 

(Từ ngày 

06/01/2025 

đến ngày 

10/01/2025) 

 

-Thí nghiệm làm 

nước đá màu. 

 

 -Tạo hình từ nắp 

chai (Phiếu thực 

hành tạo hình).. 

CCKNS: Trẻ biết 

một số nguồn 

nước xung 

quanh: nước sinh 

hoạt, nước mưa. 

 

- Tìm đường đúng 

giúp bạn đến nơi 

có nguồn nước 

sạch. 

- Trẻ thể hiện kỹ 

năng nhận biết 

dụng cụ âm 

nhạc 

- Làm bài tập Tô 

màu các hình 

ảnh nhận biết 

hiện tượng nắng 

-mưa có trong 

bức tranh ở 

-Trẻ nghe  hiểu 

và hiểu nội dung 

câu chuyện  “ 

Giọt nước tí xíu”. 

 

- Ôn kỹ năng 

chải răng. 

- Biết nhận lỗi và 

xin lỗi.  

 

-Tiết kiệm nước. 



giữa. 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 2) 

Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 10/1/2025 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

30/12/202 

đến ngày 

3/1/2025) 

Ném trúng đích 

bằng 1 tay 

Bài tập Tạo hình 

"Vẽ dưa hấu" 

 

điểm nổi bật và 

lợi ích của cây 

quen thuộc. 

KPMTXQ: Quá 

trình lớn lên của 

cây đậu 

 

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH 

 

Kể truyện: Hạt 

Đỗ sót.                       

Bài tập giấy A4 

"Ôn số lượng 3" 

 

Đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 4 và 

đếm theo khả 

năng 

Bài tập Toán: "Số 

lượng 4" 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

6/1/2025 

đến ngày 

10/1/2025) 

Vỗ tay và sử 

dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo 

nhịp bài: "Vườn 

cây của ba".                            

Bài tập Tạo hình 

"In hình các loại 

hoa" 

 

CCKNS: điểm nổi 

bật và lợi ích 

của cây hoa 

quen thuộc.                                

Phiếu thực hành 

tạo hình "Nặn 

hoa" 

 

Bò trong đường 

hẹp 3x0.4m) 

không chệch ra 

ngoài                

Bài tập KH&XH 

"Các loại hoa" 

 

Kể lai chuyện 

đơn giản đã 

được nghe với 

sự giúp đỡ của 

người lớn: truyện 

Cây vú sữa                         

Bài tập Toán: 

"Tách gộp trong 

phạm vi 4" 

 

Nhận biết tay 

phải - tay trái                                               

Bài tập toán: 

Trái-phải. 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN
LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 3)

Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 10/01/2025
Thứ h/i Thứ b/ Thứ t* Thứ năm Thứ sá+

T+ần 1
(Từ ngày
30/12/202
4
đến ngày
03/01/202)

- Trẻ ngh� và hiểu
câu chuyện: Sự
tích quả d�� hấu
- Trẻ ôn lại kỹ
năng dán

- CCKNS: Trẻ
biết đ�ợc tên, đặc
điểm nổi bật và
lợi ích quả d��
hấu
- Ôn lại câu
chuyện: “Sự tích
quả d�� hấu”

- Trẻ thực hiện
chuyền bắt bóng
2 bên th�& hàng
dọc
- Ôn lại tên, đặc
điểm nổi bật và
lợi ích quả d��
hấu

- Trẻ vẽ c&n vât
bé yêu thích
- Ôn lại chuyền
bắt bóng 2 bên
th�& hàng dọc

- Trẻ vẽ quả
d�� hấu
- TCXH: Bé
yêu cây x�nh

T+ần 2
(Từ ngày
06/01/202
5
đến ngày
10/01/202
5)

-Trẻ thực hiên
ném trúng đích
bằng 1 t�y
- Ôn lại đếm th�&
khả năng

- CCKNS: Trẻ
biết đ�ợc tên, đặc
điểm nổi bật và
lợi ích h&� m�i,
h&� đà&
-Ôn lại ném trúng
đích bằng 1 t�y

- Trẻ ngh� và hát
“Thật đáng kh�n”
- Ôn kỹ năng
đánh răng

- Trẻ biết và
thực hiện đ�ợc
kỹ năng l�u
mặt”
- Ôn lại đặc
điểm h&� m�i,
h&� đà&

- Trẻ biết đếm
tr&ng phạm vi 4
- Ôn lại kỹ năng
vẽ quả



KẾ HOẠCH TUẦN 1,2 THÁNG 1 

LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 1) 

Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 10/1/2025 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

30/12/2024 

đến ngày 

10/1/2025) 

 

- Trẻ nhận biết 

các vật dụng 

nguy hiểm và 
cách phòng 

tránh 

- Biết gọi người 

giúp đỡ khi bị 

lạc, nói được tên, 

địa chỉ, số điện 

thoại của người 

thân khi cần 

thiết. 

 

- Xác định 

vị trí đồ vật 

so với bản 

thân trẻ và 

so với bạn 

phía trên, 

phía dưới   

- Thực hiện 

sách bài 

tập toán . 

 

Nghỉ Tết 

Dương 

lịch. 

 

 

 - Trèo qua 

ghế  

dài1,5m x  

30cm. 

- Thực hiện 

vở LQCC 

 

- Vẽ ngôi 

nhà 

- Thực hiện 

bài tập sách 

tạo hình 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

06/1/2025 

đến ngày 

10/1/2025) 

 

- Tung bắt bóng 

với người đối 

diện 

- Phân biệt ành 

vi tốt xấu trong 

chăm sóc bảo vệ 

cây 

 

- CCKNS: 

Quan sát 

hoa hoa 

hồng 

- Làm bài 

tập 

KPKHXH   

 

- Vỗ tay 

theo tiết 

tấu chậm : 

Em yêu 

cây xanh  

-Rèn trẻ 

thói quen 

chia sẻ, 

hợp tác 

cùng bạn 

khi chơi. 

 

- Nói lên 

cảm xúc 

của mình 

(về màu 

sắc, hình 

dáng…) của  

tác phẩm vẽ 

hoa hồng.  

- Thực hiện 

bài tập sách 

tạo hình 

 

- Trẻ kể lại 

truyện đã 

được 

nghe:Kể 

chuyện có 

mở đầu, kết 

thúc: Bông 

hoa cúc trắng 

-  Chơi trò 

chơi âm 

nhạc: Dung 

cụ nào gõ? 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 2) 

Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 10/01/2025 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

30/12/2024 

đến ngày 

03/01/2025) 

 

-Trẻ biết về thời  

tiêt  mùa lạnh và  

ảnh  hưởng  của 

nó  đến  sinh  

hoạt  cùa  con 

người. 

-Ôn đọc thơ Gấu 

qua cầu 

 

- 2024) 

-Trẻ kể lại sự 

việc theo trình tự 

câu chuyện : 

“Cây rau của 

Thỏ út” 

- Làm bài tập cắt 

dán hoa lá 4 

mùa 

NGHỈ TẾT TÂY 

 

- Trẻ biết cách mặc áo 

khoác khi trời lạnh 

- Trẻ biết gấp quần áo 

giúp quần áo luôn gọn 

gàng và ngăn nắp 

-Vận động nhịp 

nhàng theo 

nhịp điệu các 

bài hát “ Em 

yêu cây xanh” 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

06/01/2025 

đến ngày 

10/01/2025) 

 

Trẻ thực hiện các 

kỹ năng vận 

động cơ bản và 

phát triển các tố 

chất vận động: 

Bò chui qua ống 

dài (1,2m x 0,6m) 

- Ôn đọc thơ '' 

Hoa kết trái '' 

 

- Trẻ biết kể tên 

và nói đặc điểm 

của ngày Tết 

nguyên đán . 

- Trẻ thực hiện 

tập tạo hình 

 

- Trẻ biết kể lại 

sự việc theo 

trình tự:“ Sự 

tích ngày Tết”   

- Trẻ thực hiện 

tập KH&XH 

 

- Trẻ biết kể tên và nói 

đặc điểm của ngày Tết  

nguyên đán và tham 

gia lễ hội mùa xuân 

- Ôn nhận biết hình 

vuông, hình chữ nhật, 

hình tam giác "Trò chơi 

tìm đồ dùng, đồ chơi 

trong lớp có hình dạng 

theo yêu cầu" 

- Trẻ nói lên ý 

tưởng và tạo ra 

thiệp chúc Tết 

cho gia đình 

- Trẻ biết kỹ 

năng cài khuy 

áo 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 3) 

Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 10/01/2025 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

30/12/2024 

đến ngày 

03/01/2025) 

 

- THỂ DỤC: Bò 

chui qua ống dài 

(1,2m x 0,6m) 

- Kỹ năng chờ đến 

lượt. 

 

- KN: Nhận biết 

một số trường hợp 

khẩn cấp và gọi 

người giúp đỡ 

"Cháy-114" 

- Kỹ năng hợp tác 

 

Nghỉ Tết dương 

lịch 

 

- TH: Phối hợp các 

nguyên vật liệu tạo hình, 

vật liệu trong thiên 

nhiên để tạo hình bông 

hoa 

- Trẻ thực hiện tập Chữ 

cái trang 12 (Tô màu 

chữ h, tìm hình giống 

chữ h và nối chữ h có 

trong các từ) 

- TCXH: Một số 

quy định khi tham 

gia giao thông 

- Trẻ phân biệt 

hành vi “đúng” - 

“sai” khi chơi với 

bạn 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

06/01/2025 

đến ngày 

10/01/2025) 

 

- THỂ DỤC: Bật 

qua vật cản cao 10-

15cm 

- Trẻ hiểu rằng 

mình có quyền 

được học tập và 

phát triển năng 

khiếu theo sở 

thích, khả năng của 

bản thân. 

- TCXH: Quyền 

bình đẳng giới 

- KN:Tết sợi đôi 

 

- TCXH: Phân biệt 

hành vi đúng-sai 

khi tham gia giao 

thông 

- Trẻ thực tập KH 

&XH trang 22 

 

- ÂN: Vỗ tiết tấu chậm 

theo giai điệu bài hát 

“Bắc kim thang” dân ca 

Nam bộ 

- Trẻ thực hiện bài tập 

TH trang 9 

 

- TCXH: Phân biệt 

hành vi đúng-sai 

khi ứng xử với bạn 

bè 

- Trẻ thực tập Chữ 

cái trang 10 

(Khoanh tròn chữ 

ê, nối chữ ê với từ, 

tạo hình chữ ê) 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 1) 

Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03/01/2025 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

30/12/2024 

đến ngày 

03/01/2025) 

Tìm kiếm, lựa chọn 

các dụng cụ, nguyên 

vật liệu phù hợp để 

tạo ra sản phẩm theo 

ý thích. Nặn các loại 

quả 

- Rèn kỹ năng tô 

màu kín 

Biết đặc điểm, lợi 

ích của một số loại 

quả 

- Cắt theo đường 

cong (CS7) 

-Ôn đếm từ 1-10 và 

đếm ngược lại 
 

- Nghỉ Tết 

dương lịch 
 

- Làm quen với một 

số thao tác đơn giản 

trong chế biến thức 

ăn: làm sữa chua trái 

cây. 

- Tô đồ các chữ cái. 
 

- Nhận dạng được 

chữ g,i có trong 

bảng chữ cái Tiếng 

Việt. 

- Tô, đồ chữ g 
-  

Tuần 2 

(Từ ngày 

06/01/2025 

đến ngày 

10/01/2025) 

- Biết kiểm soát và 

phối hợp vận động 

các nhóm cơ lớn khi 

thực hiện kỹ năng 

vận động cơ bản " 

.Bật - nhảy xuống từ 

độ cao  40  -  45cm "    

- Rèn kỹ năng rửa 

tay 
 

- Biết đặc điểm, ích 

lợi và tác hại của  

qua ca chua so sánh 

sự khác nhau và 

giống nhau của một 

số cây khác.  

- Tô, đồ chữ g, i 

 

 

- Trẻ nghe hiểu 

nội dung câu 

chuyện “ Sự tích 

quả bầu tiên”. 
- thực hiện bài tập 

(sách KPXH trang 

5) 
 

- Biết phối hợp và 

lựa chọn sử dụng 

các vật liệu tạo hình 

khác nhau như vật 

liệu thiên nhiên, phế 

liệu trang trí thiệp 

chúc tết. 

- Ôn cách viết số 1 

đến 8 

 

- Hát đúng giai điệu 

lời ca, hát diễn cảm 

phù hợp với sắc thái, 

tình  cảm của bài 

hát" Tết đến rồi"  

- Rèn kỹ năng xoay 

tròn, ấn dẹt 
 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 5-6 TUỔI (LÁ 2) 

Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 10/1/2025 

 

TUẦN Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

Từ ngày 

30/12/2024 
đến ngày 

3/1/2025 

THỂ DỤC: 

-Trẻ biết 

kiểm soát và 

phối hợp 

vận động 

các nhóm cơ 

lớn khi thực 

hiện kỹ năng 

vận động 

"Tung, đập 

bắt bóng tại 

chỗ." 

 - Rèn kỹ 

năng thắt 

dây giày. 

 

CCKNS: 

- Trẻ nhận 

biết một vài 

đặc điểm, 

tính chất 

của đất, đá, 

cát, sỏi  

- Vận động 

nhịp nhàng 

phù hợp với 

nhịp điệu 

bài hát “ 

Xúc xắc xúc 

xẻ”. 

 

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG 

LỊCH  

LQCV: 

-Trẻ nhận 

biết được 

chữ d, đ 

trong bảng 

chữ cái 

Tiếng Việt  

- Trẻ in và 

trang trí 

chữ d, đ 

theo ý 

thích. 

 

TẠO HÌNH: 

-Trẻ biết phối 

hợp và lựa 

chọn các 

nguyên vật 

liệu tạo hình, 

vật liệu thiên 

nhiên để in và 

sáng tạo từ đôi 

bàn tay  

- Trẻ biết cách 

kiểm soát cảm 

xúc khi tức 

giận, buồn bã. 

 

Tuần 2 

Từ ngày 

6/1/2025 

đến ngày 
10/1/2025 

LQVT: 

- Trẻ gọi tên 

và chỉ ra 

được các 

điểm giống, 

khác nhau 

giữa hai 

khối vuông 

và khối chữ 

nhật  

- Làm bài 

tập phiếu tạo 

hình 

 

CCKNS: 

-Trẻ thể 

hiện một số 

hiểu biết về 

sự khác 

nhau giữa 

ngày và 

đêm, mặt 

trời, mặt 

trăng.  

- Trẻ nhận 

biết được sự 

khác biệt 

giữa bé trai 

và bé gái, 

biết tôn 

trọng sự 

khác biệt và 

không trêu 

chọc bạn 

khác giới. 

TẠO HÌNH: 

- Trẻ biết 

phối hợp các 

kĩ năng nặn 

để  tạo ra 

thành phẩm 

có bố cục cân 

đối.  

- Trẻ nghe 

hiểu nội dung 

câu chuyện " 

Sự tích ngày 

và đêm" 

 

LQCV: 

- Trẻ nhận 

dạng được 

chữ cái 

“p,q” trong 

bảng chữ 

cái tiếng 

ViệT 

 - Làm bài 

tập: Bé tập 

tô. 

 

KNS:  

-Trẻ biết đề 

nghị sự giúp 

đỡ của người 

khác khi cần 

thiết  

- Trẻ biết kể 

lại được nội 

dung chuyện " 

Thỏ và Rùa" 

theo trình tự 

nhất định 

 

 



 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 5-6 TUỔI ( LÁ 3) 

Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 10/01/2025 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 
30/12/2024 

đến ngày 

03/01/2025) 
 

- Trẻ gọi tên 

nhóm con vật 

theo đặc điểm 
chung, phân loại 

sự khác nhau và 

giống nhau của 
một số con vật 

- Rèn kỹ năng 

cầm kéo: cắt 
đường vòng cung, 

theo đường viền 

của hình vẽ  
 

 

- Kể lại được nội 

dung chuyện đã 

nghe theo trình tự 
nhất định 

- Chỉ số 99: Nghe 

và nhận ra giai 
điệu, sắc thái 

(vui, buồn, tình 

cảm tha thiết) của 
các bài hát, bản 

nhạc : Nghe hát 

bài thế gới hoạt 
hình 

 

Nghỉ tết dương 

lịch năm Ất tỵ 

2025 
 

- Sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm 

theo tiết tấu chậm  
- Trò chơi luyện 

phát âm : phát âm 

các tiếng có phụ 
âm đầu, phụ âm 

cuối gần giống 

nhau và các thanh 
điệu  

 

 

- Giải thích được 

mối quan hệ 

nguyên nhân- kết 
quả đơn giản 

trong cuộc sống 

hàng ngày. 
- Nghe hiểu nội 

dung các câu đơn, 

mở rộng, câu 
phức 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

06/01/2025 

đến ngày 
10/01/2025) 

 

- Thể dục: Ném 
trúng đích bằng 1 

tay, 2 tay  

- Nghe hiểu nội 
dung câu 

chuyện"Chiếc áo 

len mới của gấu 
con"  

 

- CCKNS : Trẻ 
biết đặc điểm, ích 

lợi qua ca chua so 

sánh sự khác 
nhau và giống 

nhau của một số 

cây khác. 
- Trò chơi luyện 

phát âm : phát âm 

- Trẻ biết làm thử 
nghiệm bong 

bóng tự bể và sử 

dụng công cụ đơn 
giản để quan sát, 

so sánh, dự đoán, 

nhận xét và thảo 
luận. 

- LQCV: Trẻ 
nhận dạng được 

chữ cái e, ê trong 

bảng chữ cái 
tiếng Việt 

- Thực hiện bài 

tập đồ chữ cái e, 
ê. 

 

- Trẻ thể hiện cảm 
xúc và vận động 

nhịp nhàng phù 

hợp với sắc thái, 
nhịp điệu của bài 

hát " bung tỏa 

hương xuân"  



 các tiếng có phụ 
âm đầu, phụ âm 

cuối gần giống 

nhau và các thanh 
điệu 

 

- Thực hiện bài 
tập tách gộp trong 

phạm vi 9. 

 
 

 

 - Nối hình các 
loại rau, quả với 

đúng nơi trồng 

 
 

 


